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CHỦ ĐỀ 4 
MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC
Thời gian: 4 tuần

Thực hiện từ 11/11/2024 đến 06/12/2024
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
- Ném xa bằng 2 tay (MT9)
- Trườn sấp theo hướng thẳng kết hợp bò, trèo, chui qua chướng ngại vật (MT16)
- Chạy chậm (MT19)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khoá (MT28)
* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (MT45)
II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách (MT59)
- Nhận ra được các hình học theo yêu cầu (MT63)
- Biết một số ngành nghề truyền thống nơi trẻ sống (MT75)
- Biết một số ngành nghề phổ biến (MT76)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (MT97)
- Nghe và nói rõ ràng (MT98)
- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (MT132)
- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (MT134)
- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (MT135)
- Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi (MT136)
- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT150)

V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)
- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (MT164)
- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
MẠNG CHỦ ĐỀ





Chủ đề: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG  
Thời gian: Từ 11/11/2024 -> 15/11/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 2, Tay 3, Bụng 2, Chân 3, Bật 2


	
	- Chạy chậm (MT19)
	- Chạy chậm 100m.
- Chạy chậm 120m.
	- TDGH:  Chạy chậm 100m

- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ; Người chăn nuôi giỏi. 


	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.

	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khoá (MT28)
	- Biết tự mặc và cởi quần áo.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.


	
	- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (MT45)
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như: Chơi cây nhọn, lấy cây que đâm vào mắt mũi của mình và bạn, nhét hột hạt vào mũi...

- Ý thức trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người.

- Biết dược hành động đúng , hành động sai.

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số ngành nghề truyền thống nơi trẻ sống (MT75)
	- Cháu biết được tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Ý nghĩa của các nghề quen thuộc, nghề truyền thống ở địa phương.
	- HĐKP: Nghề sơn mài


	
	- Nhận ra được các hình học theo yêu cầu (MT63)

	- Nhận biết, gọi tên các hình học và nhận dạng các hình đó trong thực tế.

- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	- LQVT: Hình và mối liên hệ giữa các hình (ghép thành cặp đối tượng có mối liên quan) (trang 13)
- HĐVC:
* Học tập: Sao chép từ; tìm những cặp hình giống nhau; bàn cờ thông minh 
* Chơi các trò chơi trên máy tính.



	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (MT97)
	- Thói quen nề nếp trong học tập, sinh hoạt.

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn trọng người khác trong giao tiếp, không nói leo, ngắt lời khi người khác đang nói.

	- PTNN: Tọa đàm về công việc của bác nông dân


	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…).


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.

	- LQCV: U, Ư ( tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT150)


	- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

- Thói quen xưng hô thân mật với bạn, lễ phép với người lớn.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (MT132)
	- Nhận biết tâm trạng của người thân, bạn bè.

- Biết quan tâm chia sẽ, an ủi bạn bè, người thân bằng cử chỉ lời nói phù hợp với tâm trạng (vui, buồn) của họ.

	- HĐVC:
* PV: Bán hàng, gia đình
* XD: Xây vườn cây
* TN: Chăm sóc góc thiên nhiên 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)

	- Cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn.

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích.
	- TH: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông (trg 11)
- HĐVC:
* NT: Làm album ngành nông nghiệp.

	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.

	- GDÂN: Bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”



ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
Thời gian: Từ 11/11/2024 -> 15/11/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(11/11/2024)
	Thứ ba

(12/11/2024)
	Thứ tư (13/11/2024)
	Thứ năm

(14/11/2024)
	Thứ sáu

(15/11/2024)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Cháu chơi các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Thở 2: Thổi bóng bay. Tay 3: Tay đưa ngang gập khuỷ tay. Bụng 2: Quay người sang 2 bên. Chân 3: Bước khuỵ một chân ra phía trước, chân sau thẳng . Bật 2: Bật tách chân, khép chân.


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây cau kiểng

- TC: Nhảy qua suối nhỏ
	- Quan sát cây si
- TC: Người chăn nuôi giỏi


	- Sự đổi màu của bắp cải tím

- TC: Nhảy qua suối nhỏ
	- Quan sát cây dừa
- TC: Người chăn nuôi giỏi
	- Đi dạo chăm sóc cây- nhặt lá rụng

- TC: Nhảy qua suối nhỏ

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Chạy chậm 100m VĐT: Chân (L1)

- Hoạt động khám phá: Nghề sơn mài 
	- Thể dục giờ học:  Chạy chậm 100m VĐT: Chân (L2)

- Tạo hình: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông (trg 11)


	- Làm quen với toán: Hình và mối liên hệ giữa các hình (ghép thành cặp đối tượng có mối liên quan) (trang 13)
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày” (L1)
- PTNN: Tọa đàm về công việc của bác nông dân
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày” (L2)

-  Làm quen chữ cái:  U, Ư (tiết 1)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Bán hàng, gia đình.

* Xây dựng: Xây vườn cây
* Học tập: Sao chép từ; tìm những cặp hình giống nhau; bàn cờ thông minh; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Vẽ  Làm album ngành nông nghiệp.

* Thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Người chăn nuôi giỏi
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.
- Làm quen tiếng anh

	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy


	- Thực hành sách LQCV: Tập tô nét cong hở phải và nét cong hở trái (trang 5)
- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: BÉ BIẾT CÁC NGHỀ  

Thời gian: Từ 18/11/2024 -> 22/11/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	
	- Trườn sấp theo hướng thẳng kết hợp bò, trèo, chui qua chướng ngại vật (MT16)
	- Trườn sấp theo hướng thẳng kết hợp chui qua cổng.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5mx30cm.
	- TDGH:  Trườn sấp theo hướng thẳng, kết hợp chui qua cổng.

- TCVĐ: Làm theo người dẫn đầu; Thi xem đội nào nhanh. 

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khoá (MT28)
	- Biết tự mặc và cởi quần áo.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (MT45)
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như: Chơi cây nhọn, lấy cây que đâm vào mắt mũi của mình và bạn, nhét hột hạt vào mũi...

- Ý thức trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người.

- Biết dược hành động đúng , hành động sai.

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số ngành nghề phổ biến (MT76)
	- Cháu biết được tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số ngành nghề phổ biến trong xã hội.

	- HĐKP: Tìm hiểu về nghề Y  tá-Bác sĩ


	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Số nhà, biển số xe...).
	- LQVT: Dạy trẻ số lượng 6, nhận biết số 6 (trang 14)
- HĐVC:
* Học tập: Sao chép từ; tìm những cặp hình giống nhau; bàn cờ thông minh. 
* Chơi các trò chơi trên máy tính.



	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe và nói rõ ràng (MT98)

	- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
- Trò chuyện, đàm thoại một số nội dung trong chương trình giáo dục trẻ.
	- LQVH: Chuyện “Thần sắt”


	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…).


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.
	- LQCV: U, Ư ( tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT150)


	- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

- Thói quen xưng hô thân mật với bạn, lễ phép với người lớn.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (MT134)
	- Biết điều chỉnh hành vi của bản thân phù hợp với tình huống, hoàn cảnh.

- Biết thể hiện cảm xúc của bản thân phù hợp với tình huống, phù hợp hoàn cảnh.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình, bác sĩ
* XD: Xây bệnh viện
* TN: In bánh 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)
	- Cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn.

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích.
	- TH: Vẽ, trang trí cái cốc (trg 12)
- HĐVC:
* NT: Gói bánh kẹo, gấp cái thúng , nặn bát dĩa, lọ hoa.


	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.

	- GDÂN: Bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: BÉ BIẾT CÁC NGHỀ
Thời gian: Từ 18/11/2024 -> 22/11/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(18/11/2024)
	Thứ ba

(19/11/2024)
	Thứ tư (20/11/2024)
	Thứ năm

(21/11/2024)
	Thứ sáu

(22/11/2024)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về  ngành nghề gần gũi quen thuộc

- Cháu chơi các góc

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát thời tiết

- TC: Làm theo người dẫn đầu


	- Quan sát cây hoa lan
- TC: Thi xem đội nào nhanh
	- Thí nghiệm “Trong đất có những gì?”

- TC:  Làm theo người dẫn đầu
	- Quan sát cây phú quý

- TC: Thi xem đội nào nhanh
	- Đi dạo- chăm sóc cây

- TC: Làm theo người dẫn đầu

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Trườn sấp theo hướng thẳng, kết hợp chui qua cổng (L1)
VĐT: Bụng
- Hoạt động khám phá: Y  tá- Bác sĩ
	- Thể dục giờ học:  Trườn sấp theo hướng thẳng, kết hợp chui qua cổng (L2)
VĐT: Bụng
- Tạo hình: Vẽ, trang trí cái cốc (trang 12)
 
	- Làm quen với toán: Dạy trẻ số lượng 6, nhận biết số 6 (trang 14)
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt” (L1)
- LQVH: Chuyện “Thần sắt”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu yêu cô thợ dệt” (L2)
-  Làm quen chữ cái:  U, Ư (tiết 2)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Gia đình, bác sĩ.
* Xây dựng: Xây bệnh viện
* Học tập: Sao chép từ; tìm những cặp hình giống nhau; bàn cờ thông minh; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Gói bánh kẹo, gấp cái thúng , nặn bát dĩa, lọ hoa.
* Thiên nhiên: In bánh 


	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Thi xem đội nào nhanh
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.

- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu 
- Hoạt động phòng máy


	- Ngày hội ngày lễ: Ngày 20/11
- Làm quen tiếng anh

	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.



Chủ đề: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC (Tuần 3)
Chủ đề nhánh: NGHỀ XÂY DỰNG  
Thời gian: Từ 25/11/2024 -> 29/11/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	
	- Ném xa bằng 2 tay (MT9)
	- Ném xa bằng 2 tay.
	- TDGH:  Ném xa bằng 2 tay

- TCVĐ: Thi xem ai nhanh; Bé làm thợ xây. 

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khoá (MT28)
	- Biết tự mặc và cởi quần áo.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.



	
	- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (MT45)
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như: Chơi cây nhọn, lấy cây que đâm vào mắt mũi của mình và bạn, nhét hột hạt vào mũi...

- Ý thức trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người.

- Biết dược hành động đúng , hành động sai.

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số ngành nghề phổ biến (MT76)
	- Cháu biết được tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số ngành nghề phổ biến trong xã hội.

	- HĐKP: Tìm hiểu công việc, dụng cụ của chú thợ xây


	
	- Biết so sánh số lượng của các nhóm trong phạm vi 10 (MT58)
	- So sánh số lượng của các nhóm đồ vật trong phạm vi 10 
	- LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 6 (trang 15)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi lô tô nhận biết gọi tên dụng cụ của chú công nhân xây dựng; Bảng xoay ngành nghề.
* Chơi các trò chơi trên máy tính.



	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe và nói rõ ràng (MT98)

	- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
- Trò chuyện, đàm thoại một số nội dung trong chương trình giáo dục trẻ.

	- LQVH: Thơ “Chiếc cầu mới”



	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…).


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.

	- LQCV: U, Ư ( tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT150)


	- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

- Thói quen xưng hô thân mật với bạn, lễ phép với người lớn.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (MT135)
	- Biết trấn tĩnh, hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi được người khác an ủi, chia sẽ và giải thích.

- Biết sử dụng lời nói để diễn tả cảm xúc của bản thân khi giao tiếp với bạn bè và người thân.

- Biết an ủi và chung vui với người thân và gia đình.

	- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán dụng cụ, nguyên vật liệu của nghề xây dựng 
* XD: Xây trường học
* TN: Đắp nhà bằng cát

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (MT164)
	- Dán hình theo ý thích, dán vào vị trí qui định, không bị nhăn.

- Dán hình trang trí bức tranh.
	- TH: Cắt, dán hình ảnh một số nghề (trang 14)
- HĐVC:
* NT: Vẽ tô màu dụng cụ xây dựng, nặn ống nhòm, cái bát.



	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.

	- GDÂN: Bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề nhánh: NGHỀ XÂY DỰNG
Thời gian: Từ 25/11/2024 -> 29/11/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(25/11/2024)
	Thứ ba

(26/11/2024)
	Thứ tư (27/11/2024)
	Thứ năm

(28/11/2024)
	Thứ sáu

(29/11/2024)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về ngành xây dựng.
- Cho cháu chơi các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa dâm bụt 
- TC : Thi xem ai nhanh
	- Quan sát hoa mười giờ
- TC : Bé làm thợ xây

	- Thí nghiệm “các chất hòa tan  trong nước”

- TC : Thi xem ai nhanh
	- Quan sát cây hoa nguyệt quế
- TC : Bé làm thợ xây

	- Đi dạo – chăm sóc cây 

- TC : Thi xem ai nhanh

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Ném xa bằng 2 tay VĐT: Tay (L1)
- Hoạt động khám phá: Tìm hiểu công việc, dụng cụ của chú thợ xây
	- Thể dục giờ học:  Ném xa bằng 2 tay VĐT: Tay (L2)
- Tạo hình: Cắt, dán hình ảnh một số nghề (trang 14)

	- Làm quen với toán: So sánh số lượng trong phạm vi 6 (trang 15)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” (L1)
- LQVH: Thơ “Chiếc cầu mới”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” (L2)
-  Làm quen chữ cái:  U, Ư (tiết 3)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Cửa hàng bán dụng cụ, nguyên vật liệu của nghề xây dựng 
* Xây dựng: Xây trường học
* Học tập: Chơi lô tô nhận biết gọi tên dụng cụ của chú công nhân xây dựng; Bảng xoay ngành nghề; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Gói bánh kẹo, gấp cái thúng , nặn bát dĩa, lọ hoa.
* Thiên nhiên: Đắp nhà bằng cát


	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Bé làm thợ xây
- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.

- Làm quen tiếng anh

	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy

	- Thực hành sách bé làm quen với toán: Bớt 1, ôn các hình (trang 16)
- Làm quen tiếng anh
	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé.


	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.



Chủ đề: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC (Tuần 4)
Chủ đề nhánh: NGƯỜI BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ AN NINH
TRẬT TỰ XÃ HỘI
Thời gian: Từ 02/12/2024 -> 06/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	
	- Chạy chậm (MT19)
	- Chạy chậm 100m.

- Chạy chậm 120m.
	- TDGH:  Chạy chậm 120m

- TCVĐ: Bộ đội hành quân; Lính cứu hỏa 

	
	- Có kỹ năng ăn uống một số loại quả (MT35)
	- Cháu có kỹ năng ăn uống một số loại quả như: Bỏ hột, gọt vỏ, rửa sạch.....trước khi ăn.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khoá (MT28)
	- Biết tự mặc và cởi quần áo.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (MT45)
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như: Chơi cây nhọn, lấy cây que đâm vào mắt mũi của mình và bạn, nhét hột hạt vào mũi...

- Ý thức trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người.

- Biết dược hành động đúng , hành động sai.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số ngành nghề phổ biến (MT76)
	- Cháu biết được tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số ngành nghề phổ biến trong xã hội.

	- HĐKP: Tìm hiểu về chú công an, chú bộ đội


	
	- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách (MT59)
	- Tách một nhóm thành 2 nhóm bằng 2-3 cách.

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
	- LQVT: Tách gộp trong phạm vi 6 (trang 18)
- HĐVC:
* Học tập: Sao chép từ, hình ảnh về ngành an ninh quân đội; Nhận biết, gọi tên trang phục, dụng cụ chiến đấu của chú bộ đội, công an, phân loại và đính số tương ứng. 
* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe và nói rõ ràng (MT98)

	- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
- Trò chuyện, đàm thoại một số nội dung trong chương trình giáo dục trẻ.

	- LQVH: Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”



	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…).


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.

	- LQCV: M, N ( tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT150)


	- Rèn luyện thói quen, hành vi, cử chỉ lễ phép, lịch sự.

- Thói quen xưng hô thân mật với bạn, lễ phép với người lớn.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi (MT136)

	- Biết tạo sự thân thiện trong quá trình tham gia chơi tập thể.

- Nhanh chóng nhập cuộc để cùng chơi với các bạn.

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp với bạn trong quá trình chơi.
	- HĐVC:
* PV: Tập đóng vai chú bộ đội, chú công an. 
* XD: Xây doanh trại bộ đội
* TN: Chơi với vật chìm, vật nổi


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
	- Khoe với người khác về công việc mình đã hoàn thành.

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc và mong muốn người khác khen ngợi.
	- TH: Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo (trang 13)
- HĐVC:
* NT: Làm Album ngành an ninh- quân đội.



	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.

	- GDÂN: Bài hát “Cháu thương chú bộ đội”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 4
Chủ đề nhánh: NGƯỜI BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ AN NINH
TRẬT TỰ XÃ HỘI
Thời gian: Từ 02/12/2024 -> 06/12/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(02/12/2024)
	Thứ ba

(03/12/2024)
	Thứ tư (04/12/2024)
	Thứ năm

(05/12/2024)
	Thứ sáu

(06/12/2024)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về ngành an ninh quân đội

- Cháu chơi các góc

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Tập kết hợp với bài hát “Chú bộ đội”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa trang - TC: Bộ đội hành quân
	- Quan sát cây mai chiếu thủy
- TC: Lính cứu hỏa
	 - Thí nghiệm “sự đổi màu của nước”

- TC: Bộ đội hành quân

	- Quan sát cây hoa loa kèn
- TC: Lính cứu hỏa
	- Đi dạo sân trường , nhặt lá rụng 

- TC: Bộ đội hành quân

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Chạy chậm 120m.
VĐT: Chân (L1)

- Hoạt động khám phá: Chú công an, chú bộ đội
	- Thể dục giờ học:  Chạy chậm 120m.
VĐT: Chân (L2)

- Tạo hình: Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo (trang 13)

	- Làm quen với toán: Tách gộp trong phạm vi 6 (trang 18)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu thương chú bộ đội” (L1)

- LQVH: Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Cháu thương chú bộ đội” (L2)

-  Làm quen chữ cái:  M, N (tiết 1)

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Tập đóng vai chú bộ đội, chú công an
        - Bé tập làm nội trợ: Cắt, xếp dưa hấu
* Xây dựng: Xây doanh trại bộ đội

* Học tập: Sao chép từ, hình ảnh về ngành an ninh quân đội. Nhận biết, gọi tên trang phục, dụng cụ chiến đấu của chú bộ đội, công an, phân loại và đính số tương ứng ; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm Album ngành an ninh- quân đội.

* Thiên nhiên: Chơi với vật chìm, vật nổi

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Lính cứu hỏa
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Mặc áo, cài nút áo, cởi áo.

- Làm quen tiếng anh
	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy


	- Tạo hình ngoài tiết học:    Chơi theo chủ đề
- Thể dục nhịp điệu
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

-Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2024
BGH duyệt


	Ngày 05 tháng 11 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh


BÉ BIẾT CÁC NGHỀ


Tuần 2: từ 18/11/2024(22/11/2024





MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG


Tuần 1: từ 11/11/2024(15/11/2024





MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC


Thời gian: 4 tuần


Từ 11/11/2024 -> 06/12/2024 











NGƯỜI BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI


Tuần 4: từ 02/11/2024(06/12/2024





NGHỀ XÂY DỰNG


Tuần 3: từ 25/11/2024(29/11/2024
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